
 Giá 

trúng 

thầu 

Quyết 

định 

trúng 

thầu

Ngày 

quyết 

định

Đơn vị 

ra 

quyết 

định

I

1 Samaca Natri hyaluronat 0,1%; 6ml
Nhỏ 

mắt

Dung 

dịch 

nhỏ mắt 

Hộp 1 

lọ  6ml 
4

24 

tháng

89310032

6724

(VD-

30745-18)

Công ty 

TNHH 

Traphaco 

Hưng Yên

Việt 

Nam
Lọ   25,000   25,000        100       2,500,000   25,000 

KQ24005

97773_2

5031418

19

19/03/2

025

SYT 

Phú Thọ

2 Nostravin Xylometazolin 4mg/8ml
Nhỏ 

mũi

Dung 

dịch 

nhỏ mũi

Hộp 1 

lọ 8ml
4

24 

tháng

89310024

4900

(VD-

24976-16)

Công ty 

TNHH 

Traphaco 

Hưng Yên

Việt 

Nam
Lọ     8,000     8,000        100          800,000     8,000 

KQ24005

97773_2

5031418

19

19/03/2

025

SYT 

Phú Thọ

3
Ofloxacin 

0,3%
Ofloxacin 0,3%; 6ml

Nhỏ 

mắt

Dung 

dịch 

thuốc 

nhỏ mắt

Hộp 1 

lọ 6ml 
4

30 

tháng

89311504

6423

(VD -

17714 -

12)

Công ty 

TNHH 

Traphaco 

Hưng Yên

Việt 

Nam
Lọ     9,500     9,500        500       4,750,000     9,500 

KQ24005

97773_2

5031418

19

19/03/2

025

SYT 

Phú Thọ

4
Aspirin- 

100
Acid acetylsalicylic 100mg Uống

Viên 

bao tan 

trong 

ruột

Hộp 3 

vỉ x 10 

viên

4
24 

tháng

VD-20058-

13

Công ty 

TNHH 

Traphaco 

Hưng Yên

Việt 

Nam
Viên        450        450   72,000     32,400,000        450 

KQ24005

97773_2

5031418

19

19/03/2

025

SYT 

Phú Thọ

BÁO GIÁ

1.     Danh mục hàng hóa báo giá:

Kính gửi: Viện Y học biển

Nồng
 
độ/hàm 

lượng

Thuốc thuộc Thông tư số 20/TT-BYT 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÊN NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

DƯỢC PHẨM TRAPHACO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Viện Y học biển, Công ty TNHH Một thành viên dược phẩm Traphaco xin gửi báo giá như sau:

Dạng 

bào chế

Quy 

cách 

đóng 

gói

 Giá kê 

khai 

Nước 

sản 

xuất

Thành tiền

PHỤ LỤC 2: BÁO GIÁ

 (Kèm theo Thư mời số 38 /YHB-KD ngày 28  tháng 01 năm 2026 của Viện Y học biển)

 Đơn 

giá sau 

VAT 

(VNĐ) 

Số 

lượng

Giá trúng thầu 12 tháng gần nhất 

(nếu có)
Hạn 

dùng 

(tháng)

GPLH/G

PNK

Cơ sở sản 

xuất

Đơn 

vị tính
TT Tên thuốc Tên hoạt chất

Nhóm 

TCKT

Đường 

dùng



5 Tovidex

Tobramycin  + 

Dexamethason 

phosphat 

(0,3% + 0,1%); 

7ml

Nhỏ 

mắt

Dung 

dịch 

nhỏ mắt

Hộp 1 

lọ 7ml 
4

24 

tháng

VD-35758-

22

Công ty 

TNHH 

Traphaco 

Hưng Yên

Việt 

Nam
Lọ   27,000   27,000        300       8,100,000   27,000 

KQ24005

97773_2

5031418

19

19/03/2

025

SYT 

Phú Thọ

6 Trimafort

Magnesi hydroxyd 

+ Nhôm hydroxyd 

+ Simethicon 

800,4mg + 

612mg + 80mg
Uống

 Hỗn 

dịch 

uống 

Hộp 

20 gói 

x 10ml

2
36 

tháng

88010008

4223

 (VN -

20750-17)

Daewoon

g 

Pharmace

utical Co., 

Ltd

Hàn 

Quốc
Gói     3,950     3,950     4,000     15,800,000     3,950 

KQ25000

01242_2

5031317

14

13/03/2

025

Bệnh 

viện đại 

học y hà 

nội

7 Grafort
Dioctahedral 

smectit
3g/20ml Uống

 Hỗn 

dịch 

uống 

Hộp 

20 gói 

x 20ml

2
36 

tháng

88010000

6823

(VN-

18887-15)

Daewoon

g 

Pharmace

utical Co., 

Ltd

Hàn 

Quốc
Gói     7,850     7,850     4,000     31,400,000     7,850 

542/QĐ-

SYT

01/08/2

025

Sở y tế 

Sơn La

8
DW-TRA 

Timaro
Rosuvastatin 5mg Uống

Viên 

nén bao 

phim

Hộp 3 

vỉ x 10 

viên

3
30 

tháng

VD-35481-

21

Công ty 

TNHH 

Traphaco 

Hưng Yên

Việt 

Nam
Viên        900        900     3,000       2,700,000        900 

KQ25000

56917_2

5051421

58

14/05/2

025

Bệnh 

viện đa 

khoa 

Nông 

Nghiệp

9 Xavarox 20 Rivaroxaban 20mg Uống

Viên 

nén bao 

phim

Hộp 3 

vỉ x 10 

viên

4
36 

tháng 

89311011

2500

Công ty 

TNHH 

Traphaco 

Hưng Yên

Việt 

Nam
Viên     2,300     2,300     3,000       6,900,000     2,300 

KQ25000

56917_2

5051421

58

14/05/2

025

Bệnh 

viện đa 

khoa 

Nông 

Nghiệp

10 Xavarox 15 Rivaroxaban 15mg Uống

Viên 

nén bao 

phim

Hộp 3 

vỉ x 10 

viên

4
36 

tháng 

89311011

2400

Công ty 

TNHH 

Traphaco 

Hưng Yên

Việt 

Nam
Viên     2,200     2,200     3,000       6,600,000     2,200 

KQ25000

56917_2

5051421

58

14/05/2

025

Bệnh 

viện đa 

khoa 

Nông 

Nghiệp

11
DW-TRA 

Timaro
Rosuvastatin 10mg Uống

Viên 

nén bao 

phim

Hộp 3 

vỉ x 10 

viên

3
30 

tháng

VD-35479-

21

Công ty 

TNHH 

Traphaco 

Hưng Yên

Việt 

Nam
Viên        850        850     3,000       2,550,000        850 

09/QĐ-

BVĐHY

D

08/01/2

025

Bệnh 

viện Đại 

học Y 

Dược 

12

Acid 

ursodeoxyc

holic 

200mg

Acid 

ursodeoxycholic 
200mg Uống

Viên 

nén 

Hộp 3 

vỉ x 10 

viên

4
30 

tháng

VD-35381-

21

Công ty 

TNHH 

Traphaco 

Hưng Yên

Việt 

Nam
Viên     2,500     2,500   30,000     75,000,000     2,500 

41/QĐ-

SYT

12/01/2

026

Sở y tế 

Tuyên 

Quang

13 Dibetalic

Acid salicylic + 

Betamethason 

dipropionat 

3% + 0,064%; 

15g

Dùng 

ngoài

Thuốc 

mỡ bôi 

da

Hộp 1 

tuýp 

15g

4
24 

tháng

VD-23251-

15

Công ty 

TNHH 

Traphaco 

Hưng Yên

Việt 

Nam
Tuýp   14,200   14,200        600       8,520,000   14,200 

KQ25000

45236_2

5042809

58

08/05/2

025

Bệnh 

viện y 

học cổ 

truyền 

trung 

ương



14 Apital 2,5 Apixaban 2,5mg Uống 

Viên 

nén bao 

phim

Hộp 3 

vỉ x 10 

viên

4
36 

tháng 

89311024

0423

Công ty 

TNHH 

Traphaco 

Hưng Yên

Việt 

Nam
Viên     5,500     5,500     3,000     16,500,000     5,500 

KQ24005

52906_2

5030616

56

06/03/2

025

Bệnh 

viện 

Trung 

ương 

Quân 

đội 108

15 Apital 5 Apixaban 5mg Uống 

Viên 

nén bao 

phim

Hộp 3 

vỉ x 10 

viên

4
36 

tháng 

89311024

0523

Công ty 

TNHH 

Traphaco 

Hưng Yên

Việt 

Nam
Viên     8,000     8,000     3,000     24,000,000     8,000 

KQ24005

52906_2

5030616

56

06/03/2

025

Bệnh 

viện 

Trung 

ương 

Quân 

đội 108

16
Traflon - 

500

Diosmin + 

Hesperidin
450mg + 50mg Uống

Viên 

nén bao 

phim

Hộp 

03 vỉ x 

12 

viên, 

Hộp 

10 vỉ x 

12 

viên

4
36 

tháng

89310011

2200

Công ty 

TNHH 

Traphaco 

Hưng Yên

Việt 

Nam
Viên        700        700   10,000       7,000,000        700 

123/QĐ-

TTKN

26/12/2

025

Trung 

tâm 

kiểm 

nghiệm 

Quảng 

Ninh

17
Traflon -

1000

Diosmin + 

Hesperidin

900mg + 

100mg
Uống

Viên 

nén bao 

phim

Hộp 

03 vỉ x 

10 

viên

4
36 

tháng

89310075

2824

Công ty 

TNHH 

Traphaco 

Hưng Yên

Việt 

Nam
Viên     3,000     3,000   10,000     30,000,000     3,000 

489/QĐ-

BVĐT và 

874/QĐ-

BVĐT

10/03/2

025

Bệnh 

viện đa 

khoa 

Đồng 

Tháp

18 Trafovir Tenofovir 25mg Uống

Viên 

nén bao 

phim

Hộp 3 

vỉ x 10 

viên

4
24 

tháng

89311058

0124

Công ty 

TNHH 

Traphaco 

Hưng Yên

Việt 

Nam
Viên     8,000     8,000     3,000     24,000,000     8,000 

2102/QĐ-

BVVNT

Đ

26/07/2

025

BV VN 

Thụy 

Điển 

Uông Bí

19
Natri clorid 

0,9%
Natri clorid 0,9%, 10ml

Nhỏ 

mắt, 

nhỏ 

mũi

Dung 

dịch 

nhỏ 

mắt, 

nhỏ mũi

Hộp 1 

lọ 

10ml

4
24 

tháng

VD-18075-

12

Công ty 

TNHH 

Traphaco 

Hưng Yên

Việt 

Nam
Lọ     4,000     4,000     4,000     16,000,000 

20
Bexita 

50/500

Metformin 

hydrochlorid + 

Sitagliptin 

500mg + 50mg Uống

Viên 

nén bao 

phim

Hộp 

03 vỉ x 

10 

viên

3
24 

tháng

89311039

1725

Công ty 

TNHH 

Traphaco 

Hưng Yên

Việt 

Nam
Viên     3,390     3,390   12,000     40,680,000     3,390 

1149/QĐ-

BVĐKT

V 

46002

Bệnh 

viện đa 

khoa 

Trà Vinh

21
Bexita 

50/1000

Metformin 

hydrochlorid + 

Sitagliptin 

1000mg + 

50mg
Uống

Viên 

nén bao 

phim

Hộp 

03 vỉ x 

10 

viên

3
24 

tháng

89311039

1625

Công ty 

TNHH 

Traphaco 

Hưng Yên

Việt 

Nam
Viên     6,990     6,990   12,000     83,880,000     6,990 

257/QĐ-

BVBBT

27/11/2

025

Bệnh 

viện đa 

khoa 

khu vực 

Bắc Bình 

Thuận
II                    -   Thuốc không thuộc Thông tư số 20/TT-BYT 



1 Trà gừng

Gừng tươi 

(Rhizoma 

Zingiberis)

1,6g Uống Cốm trà

Hộp 

10 túi 

x 3g

3
36 

tháng

89320004

1824

Công ty 

cổ phần 

công nghệ 

cao 

Traphaco

Việt 

Nam
Túi     1,450     1,050     3,000       3,150,000 

1750/QĐ-

BVDM

05/12/2

024

Bệnh 

viện Dệt 

May

2 Boganic

Cao khô Actiso EP 

(Extractum 

Cynarae siccus); 

Cao khô rau đắng 

đất 8:1 (Extractum 

Herba Glini 

oppositifolii 

siccus); Cao khô 

bìm bìm 

(Extractum Semen 

Pharbitidis siccus) 

(Hàm lượng acid 

chlorogenic ≥ 

0,8%) 

85mg + 64mg + 

6,4mg
Uống

Viên 

bao 

phim

Hộp 1 

túi x 5 

vỉ x 20 

viên

1
36 

tháng

VD-19790-

13

Công ty 

cổ phần 

công nghệ 

cao 

Traphaco

Việt 

Nam
Viên        880        650   10,000       6,500,000 

72/QĐ-

YHCT

07/02/2

025

Bệnh 

viện Y 

học cổ 

truyền, 

Bộ Công 

an

3
Boganic 

Forte

Cao khô Actiso EP 

(Extractum 

Cynarae siccus); 

Cao khô rau đắng 

đất 8:1 (Extractum 

Herba Glini 

oppositifolii 

siccus); Cao khô 

bìm bìm 

(Extractum Semen 

Pharbitidis siccus) 

(Hàm lượng acid 

chlorogenic ≥ 

0,8%) 

170mg + 

128mg + 

13,6mg

Uống

Viên 

nang 

mềm

Hộp 1 

túi x 

10 vỉ x 

10 

viên

1
24 

tháng

VD-19791-

13

Công ty 

cổ phần 

công nghệ 

cao 

Traphaco

Việt 

Nam
Viên     2,585     1,800   20,000     36,000,000 

KQ24005

49357_2

5030615

56

06/03/2

025

Bệnh 

viện 

Trung 

ương 

Quân 

đội 108

4
Hoàn an 

thần

Đăng tâm thảo + 

Táo nhân + Thảo 

quyết minh + Tâm 

sen

0,6g + 2,0g + 

1,5g + 1,0g
Uống

Viên 

hoàn 

mềm

Hộp 

10 

viên x 

10gam

3
36 

tháng

VD-24067-

16

Công ty 

cổ phần 

công nghệ 

cao 

Traphaco

Việt 

Nam
Viên     7,200     5,700   10,000     57,000,000 

KQ24005

98564_2

5030519

53 

05/03/2

025

Sở Y tế 

tỉnh Phú 

Thọ



5

Thuốc trị 

viêm đại 

tràng Tradin 

extra

Cao cam thảo 3,5:1 

+ Cao hoàng liên 

5,5:1 + Cao kha tử 

2,5:1 + Cao bạch 

thược 3,5:1 + Bột 

mộc hương  + Bột 

bạch truật

24mg + 52mg + 

260mg + 18mg 

+ 250mg + 

50mg

Uống

Viên 

nang 

cứng

Hộp 2 

vỉ x 10 

viên

3
36 

tháng

VD-24477-

16

Công ty 

cổ phần 

công nghệ 

cao 

Traphaco

Việt 

Nam
Viên     2,500     1,350   10,000     13,500,000 

KQ25000

73427_2

5061110

49 

12/06/2

025

Bệnh 

viện E

6 Sitar

Đảng sâm + Hoàng 

kỳ + Đương qui + 

Bạch truật + Thăng 

ma + Sài hồ + Trần 

bì + Cam thảo + 

Sinh khương + Đại 

táo

0,4g + 1,4g + 

0,4g + 0,4g + 

0,4g + 0,4g + 

0,4g + 0,7g + 

0,14g + 0,28g

Uống

Viên 

hoàn 

cứng

Hộp 

10 gói 

x 5g

3
36 

tháng

VD-23888-

15

Công ty 

cổ phần 

công nghệ 

cao 

Traphaco

Việt 

Nam
Gói     4,800     3,850   10,000     38,500,000 

KQ25000

73427_2

5061110

49 

12/06/2

025

Bệnh 

viện E

7 Slaska New

10ml siro chứa 

800mg cao đặc hỗn 

hợp dược liệu 

(tương đương 

4520mg hỗn hợp 

dược liệu gồm: 

Sinh địa + Huyền 

sâm + mạch môn + 

Bạch thược + Bối 

mẫu + Mẫu đơn bì 

+ Cam thảo)

10ml siro chứa 

800mg cao đặc 

hỗn hợp dược 

liệu  (tương 

đương 4520mg 

hỗn hợp dược 

liệu gồm: 

1000mg + 

850mg + 

850mg + 

500mg + 

500mg + 

500mg + 

320mg)

Uống Siro

Hộp 1 

lọ 

100ml

3
36 

tháng

TCT-

00097-22

Công ty 

cổ phần 

công nghệ 

cao 

Traphaco

Việt 

Nam
Lọ   52,000   23,800        100       2,380,000 

KQ25000

06399_2

5051510

32

15/05/2

025

Bệnh 

viện 

Trường 

Đại học 

Y - Dược 

Huế

8 Cebraton

Cao khô rễ Đinh 

lăng 6,25:1 

(Extractum Radix 

Polysciacis siccus) 

+ Cao khô lá Bạch 

quả (Extractum 

Folii Ginkgo 

siccus) (Hàm lượng 

Flavonoid toàn 

phần ≥ 24%)

240mg + 

100mg
Uống

Viên 

nang 

mềm

Hộp 5 

vỉ x 10 

viên

2
24 

tháng

89320072

5724

Công ty 

cổ phần 

công nghệ 

cao 

Traphaco

Việt 

Nam
Viên     4,500     3,150   10,000     31,500,000 

KQ24005

98564_2

5030519

53 

05/03/2

025

Sở Y tế 

tỉnh Phú 

Thọ



9
Hoạt huyết 

dưỡng não

Cao đặc rễ đinh 

lăng 5:1(Extractum 

Radix Polysciacis 

spissum) + Cao 

khô lá bạch quả 

(Extractum Folii 

Ginkgo siccus) 

(Hàm lượng 

Flavonoid toàn 

phần ≥24%)

150mg + 5mg Uống

Viên 

nén bao 

phim

Hộp 5 

vỉ x 20 

viên

2
36 

tháng

VD-19621-

13

Công ty 

cổ phần 

công nghệ 

cao 

Traphaco

Việt 

Nam
Viên     1,240        800   10,000       8,000,000 

10 Didicera

Độc hoạt + Tang 

ký sinh+ Phòng 

phong + Tần giao+ 

Tế tân+Quế chi + 

Ngưu tất +   Đỗ 

trọng + Đương qui 

+ Bạch thược + 

Cam thảo + Xuyên 

khung + Sinh địa + 

Đảng sâm+Bạch 

linh +

0,6g + 0,4g + 

0,4g + 0,4g + 

0,4g + 0,4g + 

0,4g + 0,4g + 

0,4g + 0,4g + 

0,4g + 0,4g + 

0,4g + 0,4g + 

0,4g

Uống

Viên 

hoàn 

cứng

Hộp 

10 gói 

x5g

3
36 

tháng

VD-24476-

16

Công ty 

cổ phần 

công nghệ 

cao 

Traphaco

Việt 

Nam
Gói     5,200     3,500     1,000       3,500,000 

KQ25000

73427_2

5061110

49 

12/06/2

025

Bệnh 

viện E

11

Hoạt huyết 

dưỡng não 

cebraton S

Cao rễ đinh lăng 

5:1(Extractum 

Radix Polysciacis 

spissum) + Cao 

khô lá bạch quả 

(Extractum Folii 

Ginkgo siccus) 

(Hàm lượng 

Flavonoid toàn 

phần ≥24%)

150mg + 5mg Uống

Viên 

nén bao 

đường

Hộp 5 

vỉ x 20 

viên

2
36 

tháng

VD-27363-

17

Công ty 

cổ phần 

công nghệ 

cao 

Traphaco

Việt 

Nam
Viên        930        800   20,000     16,000,000 

12
Kiện huyết 

ích não

Cao đặc rễ đinh 

lăng 5:1(Extractum 

Radix Polysciacis 

spissum) + Cao 

khô lá bạch quả 

(Extractum Folii 

Ginkgo siccus) 

(Hàm lượng 

Flavonoid toàn 

phần ≥24%)

150mg + 5mg Uống

Viên 

nén bao 

đường

Hộp 5 

vỉ x 20 

viên

2
36 

tháng

89320072

3424

Công ty 

cổ phần 

công nghệ 

cao 

Traphaco

Việt 

Nam
Viên        930        500   10,000       5,000,000 

948/QĐ-

BVNN-

KD

26/3/20

25

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

Nông 

nghiệp



III

THÁI ĐỨC LUẬN

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2026

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

GIÁM ĐỐC

(Giấy phép đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của thuốc, giấy chứng nhận GDP của công ty)

2. Báo giá này có hiệu lực kể từ ngày công ty báo giá đến hết 31/12/2026.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp 

mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

Sản phẩm không phải là thuốc


